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Đơn vị tính: Đồng

SÓ
TT ĐỐI TƯỢNG

NÂNG LƯƠNG LÀN 1 NÂNG LƯƠNG LÀN 2

Hệ số Mức lương 
từ 01/7/2026 Hệ số Mức lương 

từ 01/7/2026

1 Đại tướng 11,00 27.830.000 - -

2 Thượng tướng 10,40 26.312.000 - -

3
Trung tướng

9,80 24.794.000 - -

Cấp hàm cơ yếu bậc 10

4
Thiếu tướng

9,20 23.276.000 - -

Cấp hàm cơ yếu bậc 9

5
Đại tá

8,40 21.252.000 8,60 21.758.000
Cấp hàm cơ yếu bậc 8

6
Thượng tá

7,70 19.481.000 8,10 20.493.000
Cấp hàm cơ yếu bậc 7

7
Trung tá

7,00 17.710.000 7,40 18.722.000
Cấp hàm cơ yếu bậc 6

8
Thiếu tá

6,40 16.192.000 6,80 17.204.000
Cấp hàm cơ yếu bậc 5

9 Đại uý 5,80 14.674.000 6,20 15.686.000

10 Thượng uý 5,35 13.535.500 5,70 14.421.000


